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HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
CÂY CÓ MÚI TẠI ĐẮK LẮK

Kết quả điều tra hiện trạng phát triển cây có múi tại Đắk Lắk thực hiện trong 2 năm 2019 và 2020, tại 3
huyện trồng chính là Ea Kar, Buôn Đôn, Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk cho thấy, 12 giống cây có múi bao gồm 6
giống cam chanh, 2 giống cam sành, 2 giống quýt, 1 giống bưởi, 1 giống chanh; trong đó cam sành và bưởi
Da Xanh là 2 giống chiếm tỷ trọng cao và được trồng chủ yếu theo phương thức trồng xen, với 2 vụ thu
hoạch trong năm: tháng 6 đến tháng 7 và tháng 10 đến tháng 11 (vụ chính). Năng suất bình quân với vườn
cây 5 tuổi đạt khoảng 18,8 tấn/ha/năm với cam sành, 23,0 tấn/ha/năm với cam soàn, 22,6 tấn/ha/năm với
quýt và 12,4 tấn/ha/năm đối với bưởi Da Xanh, chất lượng tương tự với các vùng trồng khác. Lợi nhuận bình
quân biến động trong khoảng 113,7 triệu đồng/ha/năm đến 234,3 triệu đồng/ha/năm. Kết quả điều tra ghi nhận
được 14 loại sâu và 10 loại bệnh gây hại trên cây có múi, trong đó các loại sâu hại chính là ruồi đục quả
( sp.), nhện ( ), bọ trĩ ( ), sâu vẽ bùa và bệnh hại chính là ghẻ
sẹo ( Bil et Jenk), loét quả ( pv. Citri), vàng lá thối rễ.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2

Cây có múi (cam, quýt, bưởi, chanh) là nhóm
cây ăn quả được chú trọng phát triển trong những
năm gần đây ở nhiều địa phương trên cả nước, hiệu
quả kinh tế mang lại cho người dân là tương đối cao
và ổn định. Theo thống kê, diện tích và sản lượng cây
có múi của cả nước tăng khá nhanh trong những
năm qua. Tính đến năm 2020, tổng diện tích cam,
bưởi, quýt cả nước ước đạt khoảng 235.216 ha [3] và
xu hướng vẫn tiếp tục tăng.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, diện tích cây ăn
quả có múi bao gồm các giống cam sành, cam soàn,
quýt đường, bưởi Da Xanh, chanh không hạt… của
tỉnh Đắk Lắk phát triển tương đối nhanh, từ 530 ha
năm 2010, 953 ha năm 2017 và 1.874 ha năm 2019 với
sản lượng 11.147 tấn quả. Việc phát triển cây có múi
trên địa bàn tỉnh còn mang tính tự phát, đầu tư chăm
sóc nhìn chung còn thiếu tính đồng bộ và chưa đạt
đến mức độ chuyên canh cao, cần phải được đánh giá
một cách có hệ thống.

Kết quả điều tra về hiện trạng canh tác cây có
múi tại Đắk Lắk năm 2019 và năm 2020 nhằm cung
cấp bức tranh khái quát về hiện trạng phát triển cây
có múi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, qua đó đề xuất một
số giải pháp triển phù hợp.
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2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thông tin và số liệu thứ cấp về diện tích trồng
cây có múi, năng suất, sản lượng, giống, kỹ thuật
canh tác... được thu thập từ Phòng Nông nghiệp và
PTNT các huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Ea Súp trên địa
bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều tra thu thập số liệu sơ cấp: thu thập thông
tin từ hộ canh tác cây có múi, thương lái và chủ vựa
kinh doanh quả có múi.

Quy mô điều tra: thu thập thông tin từ 90 hộ trên
địa bàn 3 huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Ea Súp, tỉnh Đắk
Lắk.

Các chỉ tiêu điều tra: (tiêu chí chọn hộ điều tra:
hộ có diện tích trồng cây có múi tối thiểu 0,5 ha).

+ Phương thức trồng (trồng xen, trồng rải rác,
trồng tập trung).

+ Giống trồng, mật độ trồng, diện tích, năm
trồng, năm thu hoạch.

+ Năng suất theo loài cây, theo tuổi, biến động
về năng suất hàng năm.

+ Chế độ chăm sóc (bón phân, tưới nước, phòng
trừ sâu, bệnh).

+ Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm (tổng sản
lượng, giá bán, tổng thu nhập...).
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Mẫu quả có múi trồng tại Đắk Lắk được thu thập
tại 3 huyện trồng chính là Ea Kar, Ea Súp, Buôn Đôn.
Mẫu quả từ các vùng trồng khác được thu thập tại
chợ đầu mối Buôn Ma Thuột và hệ thống siêu thị
CoopMart.

Thu mẫu quả trên vườn: 3 loại quả (cam, quýt,
bưởi) x 3 mẫu (thu trên 3 vườn khác nhau)/một loại
quả x 3 huyện.

Thu mẫu tại siêu thị, chợ đầu mối Buôn Ma
Thuột: 3 loại quả (cam, quýt, bưởi) x 3 điểm bán.

Đối với cam, quýt: khối lượng mẫu ≥ 2 kg quả.

Đối với bưởi: mỗi mẫu 5 quả.

Đặc điểm hình thái quả: khối lượng quả, kích
thước quả.

Các tiêu chí liên quan đến chất lượng quả: Tỷ lệ
phần ăn được (%); Số hạt/quả; độ Brix (%); đường
tổng số (%); độ chua (TA); chất xơ tổng số (%).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Theo kết quả thống kê của tỉnh Đắk Lắk đến
năm 2019, tổng diện tích cây có múi trên toàn tỉnh
ước khoảng 1.874 ha, với sản lượng đạt 11.147 tấn.

Trong đó, chỉ tính trong 3 năm từ năm 2017 đến năm
2019 diện tích cây có múi trên địa bàn đã tăng
khoảng 1.000 ha, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Ea Kar
và Buôn Đôn (trên 1.200 ha) và đây cũng là 2 địa
phương trồng cây có múi trồng sớm nhất trên địa
bàn tỉnh (tại Ea Kar, có một số diện tích bưởi và quýt
được trồng từ năm 2011).

Kết quả điều tra hiện trạng cho thấy, bộ giống
cây có múi ở tỉnh Đắk Lắk tương đối phong phú với 6
giống cam chanh (cam soàn, cam Cara, cam lòng
vàng, cam V2, cam CT36, cam BH), 2 giống cam
sành (kể cả giống LĐ6), 2 giống quýt (quýt đường và
cam canh), 1 giống bưởi (bưởi Da Xanh) và một
giống chanh không hạt, trong đó các giống nhập nội
mới được chọn lọc như cam V2, BH, CT36 có diện
tích nhỏ, chủ yếu ở quy mô thực nghiệm.

Loại
cây

Giống Ea
Kar

Buôn
Đôn

Ea
Súp

Cam sành 42,9 28,6 40,0
Cam soàn 25,7 28,6 25,0
Cam Cara 2,9 - -
Cam LĐ6 - 2,9 -
Cam V2 - 2,9 -
Cam CT36 - 2,9 -

Cam

Cam BH - 2,9 -
Quýt Quýt đường 27,7 37,1 20,0
Bưởi Bưởi Da Xanh 68,8 42,9 75,0
Chanh Chanh không hạt - - 5,0

Bảng 1 cho thấy, tại 3 huyện trồng chính của
Đắk Lắk (Ea Kar, Buôn Đôn, Ea Súp), giống cam
sành có tỷ lệ từ 28,6% đến 42,9%, giống cam soàn có
tỷ lệ từ 25,0% đến 28,6%, giống quýt đường có tỷ lệ
20,0% đến 37,1%, giống bưởi Da Xanh có tỷ lệ từ 42,9%
đến 75,0%. Xu hướng người dân phát triển mạnh
giống bưởi Da Xanh cũng phù hợp với định hướng
phát triển cây ăn quả trên cả nước trong giai đoạn
hiện nay.

Diện tích Tuổi cây Phương thức trồngĐịa điểm
< 1 ha 1 ha đến 3

ha
> 3 ha < 6 năm > 6 năm Thuần một

loài cây
Xen 2 loài
cây trở lên

Ea Kar 48,6 31,4 20 88,6 11,4 42,9 57,1
Buôn Đôn 34,3 51,4 14,3 85,7 14,3 85,7 14,3
Ea Súp 20,0 75,0 5,0 100,0 - 75,0 25,0


